
Bài Thi Ngành Thiếu – Yearly 2007 
Cấp 1 

 

Họ và Tên:          

Xứ Đoàn: 
 

 

1. Hãy vẽ các dấu dưới đây? (3 điểm) 

(Draw these signs) 

 

a. khởi hành (start) 

 

b. nước độc (poison water) 

 

c. đi nhanh lên (go faster) 

 

 

2. Hãy viết những chữ này thành morse code? (4 điểm) 

(Write these letters into morse code) 

 

a. M 

 

b. F 

 

c. L 

 

d. Q 

 

3. Nút này là nút gì? (1 điểm) 

(Which knot is this?) 

 

 
 

a) nút thợ dệt (sheet bend) 

b) ghế đơn (bowline) 

c) nút dẹt (reef knot) 

d) nút quai chèo (clove hitch) 



4. Công dụng của thòng lọng là: (1 điểm) 

(Uses of the slip knot is) 

 

a) cột đầu dây vào 1 cây cọc hay thân cây (tie to a tree or stick) 

b) treo đồ vật (hanging things) 

c) kéo gỗ (pulling) 

d) tất cả đều đúng (all are correct) 

 

5. Điều luật thứ 4 là gì? (1 điểm) 

 

a) Thiếu nhi ngay thẳng trọn đời, nói làm đúng mực người người tin yêu 

b) Thiếu nhi bác ái một lòng, tim luôn quảng đại mới mong giúp người 

c) Thiếu nhi dù khó trăm chiều, chu toàn bổn phận mọi điều trăm chuyên 

d) Thiếu nhi nhờ Mẹ đinh ninh, quyết làm gương sáng xứng danh tông đồ 

 

6. Tôn chỉ của Thiếu Nhi là: (4 điểm) 

 

a) hy sinh, cầu nguyện, rước lễ, đọc kinh 

b) cầu nguyện, làm việc tông đồ, bác ái, hy sinh 

c) rước lễ, hy sinh, cầu nguyện, làm việc tông đồ 

d) làm việc tông đồ, đi nhà thờ, đọc kinh, hy sinh 

 

7. Hãy cho biết mầu khăn ngành Thiếu và ý nghĩa (2 điểm) 

 

a) màu xanh lá cây, hy sinh 

b) màu xanh biển, phục vụ 

c) màu xanh biển, hy sinh 

d) màu xanh lá cây, ngoan 

 

8. Hãy giải mật thư dưới đây (3 điểm) 

(Solve this message) 

 

A = 3 am  J = 6 am  P = 12pm 

 

8pm, 8am, 7am, 11am, 11am, 7pm, 9pm 2pm, 8am, 7am 3pm, 1pm, 1pm, 8pm, 6am 



9. Hãy giải bản morse dưới đây (3 điểm) 

(Decode this morse code) 

 

., --  -, …., .., ., ., ..-, …   

-., …., .. 
 

10. Tất cả có bao nhiêu đội hình? (1 điểm) 

(How many formations are there altogether?) 

 

a. 5 

b. 4 

c. 6 

d. 7 


